UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH								                   


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp nghề
Học phần: Cơ kỹ thuật
Lớp :  15TCN - LĐL        Ngày thi: ____/____/2016
Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)   
 (
Đề
 
số
 0
1
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)


Câu 1: (4 điểm)
Truyền động bánh răng:
a) Nêu nguyên lý truyền động (1đ)
b)  (
A
C
B
P
60
0
3
0
0
)Viết và giải thích biểu thức tính tỷ số truyền (1đ)
c) Ưu nhược điểm (2đ)
Câu 2: (3 điểm)
Tại điểm A của một giá đỡ gồm hai thanh AB và AC, người ta treo vật nặng có trọng lượng P = 500N theo sơ đồ hình vẽ. Xác định phản lực của hai thanh AB và AC.
Câu 3: (3 điểm)
Một trục có đường kính d = 10cm làm bằng thép có ứng suất cho phép  = 100MN/m2
a) Tính momen xoắn cho phép của trục  (1,5đ)
b) Tính công suất truyền cho phép, biết tốc độ quay của trục n = 500 vòng/phút (1,5đ)

--------- HẾT ---------		

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH  GÌ THÊM             

	
  TRƯỞNG KHOA 	            TRƯỞNG BỘ MÔN 	       GIẢNG VIÊN RA ĐỀ   
 (Ký và ghi rõ họ tên)                     (Ký và ghi rõ họ tên)	          (Ký và ghi rõ họ tên)




Chung Trần Thế Vinh   	              Nguyễn Duy Hải	                   Phan Thị Xuân Trang	        


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH								                   


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp nghề
Học phần: Cơ kỹ thuật
Lớp :  15TCN - LĐL        Ngày thi: ____/____/2016
 (
Đề
 
số
 0
1
)Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)   
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	4,0

	
	a
	- Truyền chuyển động quay 
-  Nhờ sự ăn khớp của các răng trên bánh răng 
	0,5
0,5

	
	b
	-  Viết biểu thức 
-  Giải thích biểu thức 
	0,5
0,5

	
	c
	-  Ưu điểm
-  Nhược điểm 
	1,0
1,0

	2
	
	
Hình vẽ  (thiếu hình vẽ, câu này không chấm điểm)
 (
A
C
B
P
60
0
3
0
0
S
AC
x
y
S
AB
60
0
)










	3,0
1,0









0,5
0,5
0,5
0,5

	3
	
	
	3,0

	
	a
	





	
0,75
0,5

0,25

	
	b
	


	
0,5
0,5
0,5



------HẾT----
   
   TRƯỞNG BỘ MÔN 	         				GIẢNG VIÊN RA ĐỀ   
       (Ký và ghi rõ họ tên)                          		   (Ký và ghi rõ họ tên)	    




        Nguyễn Duy Hải	      				Phan Thị Xuân Trang	        






























UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH								                   


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp nghề
Học phần: Cơ kỹ thuật
Lớp :  15TCN - LĐL        Ngày thi: ____/____/2016
Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)   
 (
Đề
 
số
 0
2
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)


Câu 1: (4 điểm)
Truyền động đai:
a) Nêu nguyên lý truyền động (1đ)
b)  (
A
P
C
2
60
0
B
)Viết và giải thích biểu thức tính tỷ số truyền (1đ)
c) Ưu nhược điểm (2đ)
Câu 2: (3 điểm)
Tại điểm A của một giá nâng gồm hai thanh AB và AC, người ta treo vật nặng có trọng lượng P = 1000N theo sơ đồ hình vẽ. Xác định phản lực của hai thanh AB và AC.
Câu 3: (3 điểm)
Thanh thép dài l = 2m, có mặt cắt ngang hình vuông cạnh a, chịu tác dụng của lực kéo đúng tâm P = 5kN thì nó dãn ra l = 3 mm. Biết E = 2.108 kN/m2
a) Xác định cạnh a của thanh  (2 đ)
b) Tính ứng suất phát sinh khi chịu tác dụng lực đó (1 đ)

--------- HẾT ---------		

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH  GÌ THÊM             

	
  TRƯỞNG KHOA 	            TRƯỞNG BỘ MÔN 	       GIẢNG VIÊN RA ĐỀ   
 (Ký và ghi rõ họ tên)                     (Ký và ghi rõ họ tên)	          (Ký và ghi rõ họ tên)




Chung Trần Thế Vinh   	              Nguyễn Duy Hải	                   Phan Thị Xuân Trang	        

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH								                   


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp nghề
Học phần: Cơ kỹ thuật
Lớp :  15TCN - LĐL        Ngày thi: ____/____/2016
 (
Đề
 
số
 0
2
)Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)   
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	4,0

	
	a
	- Truyền chuyển động quay 
-  Nhờ sự ăn khớp của các răng trên bánh răng 
	0,5
0,5

	
	b
	-  Viết biểu thức 
-  Giải thích biểu thức 
	0,5
0,5

	
	c
	-  Ưu điểm
-  Nhược điểm 
	1,0
1,0

	2
	
	
Hình vẽ  (thiếu hình vẽ, câu này không chấm điểm)

 (
A
P
C
2
60
0
B
S
AC
S
AB
)









	3,0
1,0









0,5
0,5
0,5

0,5

	3
	
	
	3,0

	
	a
	

	
0,75

0,5

0,75

	
	b
	

	
0,5

0,5



------HẾT----
   
   TRƯỞNG BỘ MÔN 	         				GIẢNG VIÊN RA ĐỀ   
       (Ký và ghi rõ họ tên)                          		   (Ký và ghi rõ họ tên)	    




        Nguyễn Duy Hải	      				Phan Thị Xuân Trang	        





























UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH								                   


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp nghề
Học phần: Cơ kỹ thuật
Lớp :  15TCN - LĐL        Ngày thi: ____/____/2016
Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)   
 (
Đề
 
số
 0
3
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)


Câu 1: (4 điểm)
Truyền động xích:
a) Nêu nguyên lý truyền động (1đ)
b) Viết và giải thích biểu thức tính tỷ số truyền (1đ)
c) Ưu nhược điểm (2đ)
 (
P
B
A
C
D
I
E
Q
)Câu 2: (3 điểm)
Thanh AB có trọng lượng P = 200N được treo song song bởi 2 dây AC và BD. Tại điểm E trên thanh AB, người ta treo vật nặng có trọng lượng Q = 600N. Xác định sức căng của 2 dây AC và BD. Biết AE = 60cm và EB = 20cm (hình vẽ)
Câu 3: (3 điểm)
Nếu kéo một thanh thép tròn có chiều dài 3 m, đường kính 1,6mm bởi một lực P thì nó giãn ra 1,3mm. Biết môđun đàn hồi của thép là 2.1011 N/m2.
a) Xác định trị số của lực P  (2 đ)
b) Tính ứng suất phát sinh khi chịu tác dụng lực đó (1 đ)

--------- HẾT ---------		

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH  GÌ THÊM             

	
  TRƯỞNG KHOA 	            TRƯỞNG BỘ MÔN 	       GIẢNG VIÊN RA ĐỀ   
 (Ký và ghi rõ họ tên)                     (Ký và ghi rõ họ tên)	          (Ký và ghi rõ họ tên)




Chung Trần Thế Vinh   	              Nguyễn Duy Hải	                   Phan Thị Xuân Trang	        
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH								                   


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp nghề
Học phần: Cơ kỹ thuật
Lớp :  15TCN - LĐL        Ngày thi: ____/____/2016
 (
Đề
 
số
 0
3
)Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)   
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	4,0

	
	a
	- Truyền chuyển động quay 
-  Nhờ sự ăn khớp của các răng trên bánh răng 
	0,5
0,5

	
	b
	-  Viết biểu thức 
-  Giải thích biểu thức 
	0,5
0,5

	
	c
	-  Ưu điểm
-  Nhược điểm 
	1,0
1,0

	2
	
	
Hình vẽ  (thiếu hình vẽ, câu này không chấm điểm)
 (
P
B
A
C
D
I
E
Q
T
A
T
B
)








	3,0
1,0







0,5
0,5
0,5
0,5

	3
	
	
	3,0

	
	a
	

	
0,5

0,75

0,75

	
	b
	

	
0,75

0,25



------HẾT----
   
   TRƯỞNG BỘ MÔN 	         				GIẢNG VIÊN RA ĐỀ   
       (Ký và ghi rõ họ tên)                          		   (Ký và ghi rõ họ tên)	    




        Nguyễn Duy Hải	      				Phan Thị Xuân Trang	        
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